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DỰ THẢO
Thông báo của Cục Thủy sản về loại và phân loại hồ sơ cho phép nhập khẩu thủy hải sản


Thực hiện quy định của Điều 96 của Pháp lệnh thủy sản B.E. 2558 (2015), cơ quan có thẩm quyền không được cho phép nhập khẩu trừ khi chủ tàu hoặc thuyền trưởng chứng minh được tàu có giấy phép đánh bắt thủy hải sản hoặc giấy phép cho các hoạt động liên quan tới thủy hải sản do nước quốc tịch của tàu hoặc một nước ven biển cấp. Tàu cá có thể cung cấp bằng chứng chứng minh không đánh bắt bất hợp pháp. Chủ tàu hoặc thuyền trưởng tàu xác nhận bằng văn bản rằng nước quốc tịch tàu phải chứng nhận các động vật thủy sinh được đánh bắt phù hợp với các quy định của các tổ chức quốc tế liên quan.
Để kiểm tra hồ sơ của các sản phẩm thủy hải sản nhập khẩu có phù hợp với tất cả hoặc các điều khoản cụ thể của Điều 96 của Pháp lênh hoàng gia về thủy sản B.E.2558 năm 2015 hay không, Bộ Thủy sản Thái Lan đã ban hanh thông báo nhằm thông tin về loại và phân loai hồ sơ đối với sản phẩm thủy hải sản nhập khẩu trong phụ lục của Thông báo này.
Quy định này có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày ban hành.

Phát hành vào tháng 9 năm 2559 B.E  (2016)

Cục trưởng Cục Thủy sản

(Adisorn Promthep)
Thông báo của Cục Thủy sản về loại và phân loại hồ sơ cho phép nhập khẩu thủy hải sản

Loại I: Tàu chở hàng rời
Tàu chở hàng rời chở thủy sản thông qua chuyển tải trên biển hoặc tại cảng được ủy quyền, mà tàu chưa neo đậu trước đây, và trọng lượng chính xác mỗi loài chưa xác định. Loại tàu này thường được theo dõi ở Văn phòng tranh tra thủy sản tại Bangkok, Songkhla, Phuket và Chonburi.
Hồ sơ tàu chở hàng rời phải nộp trước khi vào cảng:
1. Bản sao giấy phép đăng ký của tàu còn hạn từ nước quốc tịch của tàu, do cơ quan chính phủ liên quan cấp

2. Bản sao giấy phép chuyển tải còn hạn từ nước ven biển liên quan, RFMO hoặc tổ chức kiểm soát thủy sản, cho vùng chuyển tải. 

3. Bản sao tờ khai chuyển tải chính thức, bao gồm tên của tàu hàng và tên của tàu tài trợ (the donor vessel), khu vực chuyển tải, loài và khối lượng thủy hải sản chuyển tải, và giai đoạn chuyển tải, được cấp chính thức bởi chính phủ và lập hồ sơ bởi ngưởi theo dõi trên tàu, trong trường hợp chuyển tải diễn ra trên biển. Hồ sơ chuyển tải phải phù hợp với các quy định của quốc gia liên quan và phải phù hợp với các yêu cầu của tổ chức quản lý thủy hải sản.
4. Bản sao kế hoạch xếp dỡ hàng, bao gồm thông tin chi tiết loài và khối lượng hàng xếp dỡ theo tên tàu tài trợ và số khoang hàng được chỉ định

5. Bản sao mẫu thông quan tại cảng rời cuối cùng của tàu chở hàng, bao gồm thông tin cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, như tên cảng, quốc gia của cảng, và ngày rời cảng
6. Bản sao chứng minh nhân dân và/hoặc các giấy tờ hợp pháp khác xác minh thuyền trưởng hoặc chủ hoặc người điều khiển tàu, do chính phủ liên quan cấp

7. Đối với các loài trong CITES, cung cấp bản sao chấp thuận của CITES

Hồ sơ tàu đánh cá tài trợ

8. Bản sao còn hạn giấy phép từ nước quốc tịch tàu do cơ quan chỉnh phủ cấp
9. Bản sao giấy phép đánh cá còn hiệu lực từ nước quốc tịch tàu, nước ven biển và/hoặc RFMOs cho vùng đánh bắt nơi đánh bắt cá. 

Hồ sơ trình cho thanh tra tàu
1. Bản gốc hồ sơ từ mục 1-7 của tàu chở hàng (bản sao nộp trước khi vào cảng)

2. Bản gốc sổ ghi chép bao gồm chi tiết hoạt động, vị trí và hành trình của tàu hàng

3. Hồ sơ điều khiển tàu hoặc hồ sơ dữ liệu hành trình (VMS/AIS) trong đó ghi lại ít nhất 1 lần trong 1 tiếng, của tàu hàng, bao gồm khoảng thời gian thu cá lên tàu, theo luật và quy định của tổ chức quản lý thủy hải sản và/hoặc của nước liên quan

4. Bản gốc kế hoạch dỡ hàng, bao gồm ngày và thời gian cập cảng, địa điểm đến hoặc đơn vị tiếp nhận sản phẩm, loài và khối lượng hàng hóa chuyển tải, tên của tàu tài trợ và số khoang hàng của tàu tương ứng
5. Hồ sơ bản gốc hoặc thay đổi của thiết bị phải chỉ ra vị trí của tàu và hồ sơ VMS/AIS trong trường hợp hồ sơ làm giải hoặc có dấu hiệu nghi ngờ
6. Tờ khai chuyển tải gốc tại cảng hoặc trên biển trong trường hợp hoạt động bốc dỡ diễn ra trước khi vào cảng của Thái Lan.
Cán bộ có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ để hoàn thiện việc kiểm tra

1. Đặc điểm tàu

2. Bản sao nhật ký hải trình của tàu tài trợ cung cấp số liệu về vị trí được lưu để đánh bắt trên tàu (bản cứng), ví dụ nhật ký hải trình hoặc hồ sơ VMS hoặc hồ sơ dữ liệu hải trình
3. Hồ sơ cho thấy sự thay đổi của thân tàu bao gồm danh sách các bộ phần thay đổi, tên và địa chỉ của xưởng đóng tàu và thời gian sửa đổi

4. Bản sao hóa đơn của thủy hải sản khi cập cảng

5. Bản sao nhật ký đánh bắt thủy hải sản của tàu tài trợ bao gồm chi tiết việc chuyển tải thủy hải sản
6. Trong trường hợp tàu lưới vây có trọng tải trên 362.8 tấn và đánh bắt cá ngừ tại Biển đông nhiệt đới Thái bình dương (ETP), phải nộp mẫu NOAA 370 (Xuất xứ thủy sản).

Hồ sơ để hoàn thiện giấy phép nhập khẩu
1. Bản sao hóa đơn

2. Kế hoạch dỡ hàng, bao gồm ngày và thời gian cập cảng, địa điểm đến hoặc đơn vị tiếp nhận sản phẩm, loài và khối lượng hàng hóa chuyển tải, tên của tàu tài trợ và số khoang hàng của tàu

Lưu ý: Khi yêu cầu giấy phép nhập khẩu, nhà nhập khẩu phải được cấp phép sau khi kiểm tra và khẳng định không có thủy hải sản IUU trên tàu. 

Loại II: Tàu đánh bắt (ND: Tàu cá)
Tàu cá chưa cập cảng trước đó và trọng lượng chính xác mỗi loài chưa xác định, và thủy hải sản được đánh bắt hợp pháp trong vùng đánh bắt được cấp phép, đặc biệt những vùng quốc tịch của tàu cá tương ứng, nước ven biển và/hoặc RFMOs. Loại tàu này thường được theo dõi bởi Văn phòng thanh tra thủy sản tại Phuket.
Hồ sơ tàu đánh bắt thủy hải sản phải nộp trước khi vào cảng:

1. Bản sao giấy phép đăng ký của tàu còn hạn từ nước quốc tịch của tàu, do cơ quan chính phủ liên quan cấp

2. Bản sao giầy phép đánh bắt thủy hải sản còn hiệu lực từ nước quốc tịch của tàu, nước ven biển hoặc RFMO bao gồm khu vực đánh bắt tương ứng nơi đánh bắt thủy hải sản
3. Bản sao kế hoạch xếp dỡ hàng, bao gồm thông tin chi tiết loài và khối lượng hàng xếp dỡ 

4. Bản sao mẫu thông quan tại cảng rời cuối cùng của tàu chở hàng, bao gồm cả thông tin cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, như tên cảng, quốc gia của cảng, và ngày rời cảng

5. Bản sao chứng minh nhân dân và/hoặc các giấy tờ hợp pháp khác xác minh thuyền trưởng hoặc chủ hoặc người điều khiển tàu, do chính phủ liên quan cấp

6. Đối với các loài trong CITES, cung cấp bản sao chấp thuận của CITES
Hồ sơ trình cho thanh tra tàu

1. Bản gốc hồ sơ từ mục 1-6 của tàu đánh bắt (bản sao nộp trước khi vào cảng)

2. Bản gốc nhật ký bao gồm chi tiết hoạt động, vị trí và hành trình của tàu

3. Nhật ký đánh bắt bao gồm các hoạt động đánh bắt trên tàu, đặc biệt vị trí đánh bắt cũng như trọng lượng đánh bắt 

4. Bản gốc kế hoạch dỡ hàng, bao gồm ngày và thời gian cập cảng, địa điểm đến hoặc đơn vị tiếp nhận sản phẩm, loài và khối lượng hàng hóa chuyển tải, tên của tàu tài trợ và số khoang hàng của tàu tương ứng (nếu có)

5. Hồ sơ điều khiển tàu hoặc hồ sơ dữ liệu hành trình (VMS/AIS) trong đó ghi lại ít nhất 1 lần trong 1 tiếng, bao gồm khoảng thời gian thu cá lên tàu, theo luật và quy định của tổ chức quản lý thủy sản và/hoặc của nước liên quan

6. Hồ sơ bản gốc hoặc thay đổi của thiết bị phải chỉ ra vị trí của tàu và hồ sơ VMS/AIS trong trường hợp hồ sơ làm giải hoặc có dấu hiệu nghi ngờ

7. Tờ khai chuyển tải trong trường hợp khối lượng cá cập cảng ít hơn số lượng đánh bắt.

Cán bộ có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ để hoàn thiện việc kiểm tra

1. Đặc điểm tàu

2. Hồ sơ cho thấy sự thay đổi của thân tàu bao gồm danh sách các bộ phần thay đổi, tên và địa chỉ của xưởng đóng tàu và thời gian sửa đổi, v.v

3. Bản sao hóa đơn của cá khi cập cảng

4. Trong trường hợp tàu lưới vây có trọng tải trên 362.8 tấn và đánh bắt cá ngừ tại Biển đông nhiệt đới Thái bình dương (ETP), phải nộp mẫu NOAA 370 (Xuất xứ thủy sản) kèm theo.

Hồ sơ để hoàn thiện giấy phép nhập khẩu

1. Bản sao hóa đơn

2. Kế hoạch dỡ hàng, bao gồm ngày và thời gian cập cảng, địa điểm đến hoặc đơn vị tiếp nhận sản phẩm, loài và khối lượng hàng hóa chuyển tải, tên của tàu tài trợ và số khoang hàng của tàu

Lưu ý: Khi yêu cầu giấy phép nhập khẩu, nhà nhập khẩu phải được cấp phép sau khi kiểm tra và khẳng định không có thủy hải sản IUU trên tàu. 

Loại III: Tàu đánh bắt lân cận (lớn hơn 10GT nhưng nhỏ hơn 205GT) và tàu chở hàng (mọi kích cỡ)

Thủy hải sản đông lạnh đã cập cảng trước đó và trọng lượng chính xác mỗi loài đã được xác định, và chưa cập cảng trước đó và trọng lượng chính xác mỗi loài chưa được xác định. Loại tàu này thường được theo dõi bởi Văn phòng thanh tra thủy sản tại Satun, Ranong, Trat và Narathiwat.

Hồ sơ tàu đánh bắt phải nộp trước khi vào cảng:

1. Bản sao giấy phép đăng ký của tàu đánh bắt hoặc tàu chở hàng còn hạn từ nước quốc tịch của tàu, do cơ quan chính phủ liên quan cấp

2. Bản sao giấy tờ do chính phủ liên quan cấp bao gồm thông tin tên tàu hàng và tên, số đăng ký, giấy phép đánh bắt thủy hải sản, vùng đánh bắt thủy hải sản, loài và khối lượng của từng tàu tài trợ bao gồm tất cả cá trên tàu hàng tương ứng trong trường hợp thủy hải sản đã cập cảng. 

Trong trường hợp thủy hải sản chưa cập cảng, phải nộp các loại giấy tờ sau:

· Đối với tàu đánh bắt: 1) bản sao giấy phép đánh bắt còn hiệu lực do chính phủ của vùng đánh bắt cấp

· Đối với tàu hàng: 1) giấy phép chuyển tải còn hiệu lực 2) bản sao giấy đăng ký tàu còn hiệu lực của tàu tài trợ 3) bản sao giấy phép đánh bắt của tàu tài trợ bao gồm thủy hải sản trên tàu, tất cả giấy tờ do cơ quan chính phủ tương ứng cấp.

3. Bản sao mẫu thông quan tại cảng rời cuối cùng của tàu chở hàng, cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, bao gồm thông tin như tên cảng, quốc gia của cảng, và ngày rời cảng

4. Bản sao chứng minh nhân dân và/hoặc các giấy tờ hợp pháp khác xác minh thuyền trưởng hoặc chủ hoặc người điều khiển tàu, do chính phủ liên quan cấp

5. Bản sao kế hoạch xếp dỡ hàng, bao gồm thông tin chi tiết loài, khối lượng và tên của tàu và số khoang tàu tương ứng 

6. Đối với các loài trong CITES, cung cấp bản sao chấp thuận của CITES

Hồ sơ trình cho thanh tra tàu

1. Bản gốc hồ sơ từ mục 1-6 của tàu đánh bắt (bản sao nộp trước khi vào cảng)

Cán bộ có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ để hoàn thiện việc kiểm tra

1. Hồ sơ cho thấy sự thay đổi của thân tàu bao gồm danh sách các bộ phần thay đổi, tên và địa chỉ của xưởng đóng tàu và thời gian sửa đổi, v.v

2. Phiếu đóng gói

Hồ sơ để hoàn thiện giấy phép nhập khẩu

1. Bản sao hóa đơn

Lưu ý: Khi yêu cầu giấy phép nhập khẩu, nhà nhập khẩu phải được cấp phép sau khi kiểm tra và khẳng định không có cá IUU trên tàu. 

Loại IV: Vận chuyển đường bộ bằng xe tải hoặc container, vận chuyển đường biển bằng tàu container và hàng không thủy hải sản đã cập cảng trước đó

Đối với các phương tiện vận tải chở thủy hải sản đông lạnh, trước khi cập cảng và có khối lượng chính xác đã được xác định; thủy hải sản phải đi kèm với giấy phép đánh. Loại phương tiện vận tải này thường được giám sát bởi văn phòng thanh tra thủy sản đóng tại cảng biển, sân bay và tại các trạm biên giới. 

Hồ sơ nhập khẩu cá

1. Bản sao giấy phép nhập khẩu

2. Bản sao hóa đơn

3. Vận đơn B/L cho tàu, vận đơn hàng không AWB cho hàng không và vận đơn CMR cho vận tải đường bộ

4. Đối với các loài trong CITES, cung cấp bản sao chấp thuận của CITES

5. Tờ khai thông quan (trong trường hợp vận tải bằng tàu biển) do cơ quan chính phủ liên quan cấp cho thấy thông tin về tên, cảng chỉ định và thông tin chi tiết hàng hóa
Cán bộ có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ để hoàn thiện việc kiểm tra

1. Phiếu đóng gói

2. Trong trường hợp tàu lưới vây có trọng tải trên 362.8 tấn và đánh bắt cá ngừ tại Biển đông nhiệt đới Thái bình dương (ETP), phải nộp mẫu NOAA 370 (Xuất xứ thủy sản) kèm theo.

3. Trong trường hợp cá có răng, cá mập và các loài được bảo vệ và có thể gây nguy hiểm phải có giấy phép định danh loài chính thức. 

